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Mã bộ câu hỏi         

Xã  Cụm Hộ gia đình 

KHẢO SÁT BAN ĐẦU 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA THEO DÕI DỌC VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC LÁ  

**** 

Bộ câu hỏi dành cho ĐỐI TƯỢNG HÚT THUỐC 

Xin chào, tôi tên là ……………, là thành viên nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế 

công cộng. Để phục vụ việc hoạch định chính sách phòng chống tác hại thuốc lá, Trường Đại 

học Y tế công cộng phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (VINACOSH) tiến hành 

nghiên cứu nhằm tìm hiểu các tác động của giá và thuế thuốc lá lên sức khỏe, kinh tế và xã hội 

tại Việt Nam. Trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi sẽ hỏi anh/chị một số thông tin chung về 

điều kiện kinh tế của gia đình. Sau đó, chúng tôi sẽ gặp lại 1 hoặc 2 thành viên trong gia đình 

tham gia điều tra để tìm hiểu thêm tình hình sử dụng thuốc lá và ý kiến về việc sử dụn thuốc lá 

của các thành viên đó.  

Tất cả các thông tin anh/chị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ nhằm phục vụ mục đích nghiên 

cứu. Việc tham gia nghiên cứu của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Anh/chị có thể từ chối trả 

lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu dừng phỏng vấn vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi hy 

vọng rằng kết quả từ nghiên cứu này có thể góp phần cải thiện các chính sách phòng chống tác 

hại thuốc lá ở Việt Nam. Do đó, sự tham gia của anh/chị sẽ rất có ý nghĩa đối với nghiên cứu.  

Anh/chị có đồng ý trả lời phỏng vấn không? 

1 = Có                   2  = Không    → Nếu không, kết thúc điều tra. 

Ký xác nhận tham gia trả lời phỏng vấn 

 

 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Xã/phường: .............................................................       2. Cụm/thôn:...................................... 

3. Địa chỉ cụ thể: .......................................................................................................................... 

4. Số điện thoại chủ hộ:................................................................................................................ 

5. Tên điều tra viên:...................................................................     6. Mã ĐTV: ......................... 

7. Tên giám sát viên:...............................................................  8. Ngày giám sát: ....../ ....../ 2018 

 

Kết quả phỏng vấn 

a. Lần 1 
1 = Hoàn thành 

2 = Không gặp 

3 = Từ chối trả lời 

4 = Hẹn gặp lại 

5 = Sai địa chỉ 

6 = Chưa hoàn thành 

b. Lần 2 
1 = Hoàn thành 

2 = Không gặp 

3 = Từ chối trả lời 

4 = Hẹn gặp lại 

5 = Sai địa chỉ 

6 = Chưa hoàn thành 

9. Thời gian bắt đầu PV ........... h ........... ........... h ............ 

10. Thời gian kết thúc PV ........... h ........... ........... h ............. 

11. Ngày phỏng vấn ........ / ...... / 2018 ......../......../ 2018 
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HH. THÔNG TIN THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 
Hộ gia đình là tập hợp những người cùng chung sống dưới 1 mái nhà và thường xuyên ăn chung trong thời gian ít nhất 3 tháng từ trước ngày khảo sát. 

HH1 . Hiện nay hộ gia đình nhà mình có bao nhiêu thành viên? ………………………… người 

HH2 . Hiện nay hộ gia đình nhà mình có bao nhiêu trẻ dưới 6 tuổi? ………………………… trẻ 

HH3 . Hiện nay hộ gia đình nhà mình có PHỤ NỮ CÓ THAI không? ………….                 Mã cá nhân lựa chọn phỏng vấn: ……… 

Xin anh/chị vui lòng liệt kê tất cả các thành viên trong hộ ≥ 6 TUỔI từ người lớn tuổi nhất đến người nhỏ tuổi nhất.  

Mã 

cá 

nhân 

Họ và tên 
Tháng/ 

Năm sinh 

Quan hệ 

với chủ 

hộ 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Tình trạng 

hôn nhân 

Trình 

độ học 

vấn  

Có thẻ 

BHYT 

không? 

Hiện tại có sử 

dụng thuốc lá 

không? 

Đã từng hút 

ít nhất 100 

điếu? 

HH4   HH5  HH6  HH7  HH8  HH9  HH10  HH11  HH12  HH13  HH14  

01  /          

02  /          

03  /          

04  /          

05  /          

06  /          

07  /          

08  /          

09  /          

10  /          

11  /          

HH6 HH7 HH8 HH9 HH10 HH11 HH12 →14 

1=Chủ hộ 

2=Vợ/Chồng chủ hộ 

3=Bố/Mẹ 

4=Con đẻ 

5=Con dâu/Con rể 

6=Anh/Chị/Em ruột 

7=Cô/Dì/Chú/Bác           

8=Ông/Bà 

9=Cháu 

10=Chắt 

11=Họ hàng 

12=Người giúp việc 

98=Khác (ghi rõ) 

1=Nam 

2=Nữ 

1=Kinh  

2= Mường 

3=Nùng 

4=Thái 

5=Tày 

98=Khác (ghi 

rõ) 

0=Không 

1=Thiên Chúa 

Giáo 

2=Phật Giáo 

3=Hồi Giáo 

98= Khác (ghi 

rõ) 

1= Chưa kết hôn 

2= Đã kết hôn 

3= Goá  

4= Li hôn 

5= Li thân 

99= Không trả lời 

0 = Mù chữ 

1= Chưa (từng) đi học 

2= Chưa hoàn thành tiểu học 

3= Tiểu học 

4= Trung học cơ sở 

5= Trung học phổ thông 

6= Trung cấp/Cao đẳng 

7= Đại học 

8= Trên Đại học 

0 = Không 

1 = Có 
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Mã bộ câu hỏi 
          

Xã  Cụm Hộ gia đình Cá nhân 

BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI HÚT THUỐC 

A. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH 

Họ tên người trả lời  Mã cá nhân  

Số điện thoại  

Ngày phỏng vấn ...... / …… / 2018 Thời gian Bắt đầu ……: ……  Kết thúc ……: …… 

B. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN – NGƯỜI HÚT THUỐC 

C. THU NHẬP & CHI TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ 

E1  Nghề nghiệp chính của 

anh/chị là gì? 

 

(Nghề nghiệp chính là nghề 

mà anh/chị dành nhiều thời 

gian nhất trong 12 tháng vừa 

qua) 

Học sinh, sinh viên  1 

Nghỉ hưu  2 

Cán bộ quản lý 3 

Quân đội, công an 4 

Công nhân 5 

Nông dân/ ngư dân 6 

Thợ thủ công 7 

Kinh doanh có đăng ký 8 

Dịch vụ cá nhân (buôn bán nhỏ, xe ôm, làm mướn…) 9 

Cung cấp dịch vụ xã hội (giáo viên, bác sỹ…) 10 

Thất nghiệp 11 

Khác (nêu rõ)………………………… 12 

E2  Anh/ chị đánh giá sức khỏe 

hiện tại của mình như thế 

nào? 

Tồi tệ 1 

Hơi tồi tệ 2 

Bình thường 3 

Tốt 4 

Rất tốt 5 

Mã Câu hỏi Trả lời 

C1  Hộ gia đình của anh/chị được phân loại bởi nhà nước 

là hộ gia đình nào trong các loại sau đây? 

1. Hộ nghèo 

2. Hộ cận nghèo 

3. Hộ trung bình 

C2  Trong 12 tháng vừa qua, tổng thu nhập trung bình HÀNG 

THÁNG của cả hộ gia đình anh/chị là bao nhiêu? 

(tính từ tất cả các nguồn và của mọi thành viên) 

………………… 000 VNĐ  

KHÔNG bỏ trống 

C3  Thu nhập trên được đóng góp từ bao nhiêu người? …………………. người 

C4  Trong 12 tháng qua, mức chi trung bình HÀNG THÁNG 

của hộ gia đình anh/chị là bao nhiêu? (Ước lượng) 

........................... 000 VND 

KHÔNG bỏ trống 

C5  Diện tích sử dụng của nhà anh/chị?  

(phần diện tích sử dụng cho ở và sinh hoạt) 
.................................m2 
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D. TẦN SUẤT SỬ DỤNG 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

F1  Kể từ khi bắt đầu hút thuốc, anh/chị 

đã hút thuốc bao lâu? 

< 1 năm 1  

1-5 năm 2  

6-10 năm 3  

> 10 năm 4  

F2  Tính đến thời điểm hiện tại, anh/chị 

đã hút được ít nhất 100 điếu thuốc?  

Đúng 1  

Sai 2 → Dừng PV 

F3  Anh/chị hút thuốc lá hàng ngày hay 

vài ngày/lần? 

Hàng ngày 1 → F4 

Vài ngày/lần hoặc ít hơn 2 → F5 

Trong 30 ngày qua không hút thuốc 99 → Dừng PV 

F4  Đối với người hút thuốc hàng ngày 

Trung bình anh/chị hút bao nhiêu 

điếu thuốc 1 ngày? (bao gồm cả thuốc 

lá do công ty sản xuất, thuốc lào, 

thuốc lá tự cuốn) 

______________ điếu 

(5 bi thuốc lào = 1 điếu) 
 → F6 

F5  Đối với người KHÔNG hút hàng ngày 

Trung bình anh/chị hút bao nhiêu 

điếu thuốc 1 ngày? (bao gồm cả thuốc 

lá do công ty sản xuất, thuốc lào, 

thuốc lá tự cuốn) 

______________ điếu 

(5 bi thuốc lào = 1 điếu) 
  

F6  Anh/chị thường hút điếu thuốc đầu 

tiên khoảng bao lâu sau khi thức dậy? 

Dưới 5 phút 1  

6-30 phút 2  

31-60 phút 3  

Từ 61 phút trở lên 4  

Không trả lời 8  

Không rõ 99  

F7  Thời điểm anh/chị thường hút điếu 

thuốc đầu tiên vào lúc nào sau khi 

thức dậy? 

Ngay lập tức, trước khi vệ sinh 1  

Trong khi vệ sinh 2  

Sau khi vệ sinh, trước khi ăn sáng 3  

Trong khi ăn sáng 4  

Sau khi ăn sáng xong 5  

Vào buổi sáng 6  

Vào buổi chiều 7  

Vào buổi tối 8  

Không có thời điểm cụ thể 99  

F8  Anh/chị có nghĩ là mình nghiện 

thuốc lá không? 

Không 1  

Hơi nghiện một chút 2  

Nghiện 3  

Nghiện nặng 4  

Không biết/Không trả lời 99  
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E. TIỀN SỬ CAI THUỐC LÁ 

F. LỰA CHỌN SẢN PHẨM THUỐC LÁ (ĐTV chụp ảnh BAO THUỐC & ĐIẾU THUỐC) 

F9  Anh/ chị đánh giá mức độ khó khăn 

của việc không hút thuốc trong 

suốt một ngày như thế nào? 

Không hề khó khăn 1  

Hơi khó khăn 2  

Khó khăn 3  

Khá khó khăn 4  

Rất khó khăn 5  

Không biết/Không trả lời 99  

F10  Anh/chị có thường xuyên ngậm 

điếu thuốc lá và hút liền 1 mạch 

đến hết điếu thuốc không? 

 

Không bao giờ 1  

Thỉnh thoảng (<50%) 2  

Thường xuyên (50%-70%) 3  

Rất thường xuyên (>70%) 4  

Không biết/Không trả lời 99  

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

G1  Anh/chị đã bao giờ thử bỏ thuốc lá 

chưa? 
Đã thử 1  

Chưa thử bao giờ 2 → H1 

G2  Anh/chị đã từng thử bỏ thuốc lá bao 

nhiêu lần? 
1 lần 1  

2-5 lần 2  

6-10 lần 3  

Hơn 10 lần 4  

Không biết/Không trả lời 99  

G3  Ở lần thử bỏ thuốc gần đây nhất, 

thời gian bỏ thuốc kéo dài bao lâu? 
Ít hơn 1 ngày (24 giờ) 1  

Ít hơn 1 tháng 2  

1-3 tháng 3  

4-6 tháng 4  

7-12 tháng 5  

Từ 13 tháng trở lên 6  

Không biết/Không trả lời 99  

G4  Lần gần đây nhất anh/chị bỏ thuốc lá 

cách đây bao lâu? (chỉ tính lần bỏ 

thuốc kéo dài từ 24 tiếng trở lên) 

Ít hơn 1 tháng 1  

1-3 tháng 2  

4-6 tháng 3  

Từ 7 tháng trở lên 4  

Không biết/Không trả lời 99  

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

H1  Hiện nay anh/chị đang hút NHỮNG 

loại thuốc lá nào? 

(NHIỀU LỰA CHỌN) 

Thuốc lá do công ty sản xuất/thuốc lá bao 1  

Thuốc lá tự cuốn  2  

Thuốc lào 3  

Tẩu 4  

Xì gà 5  

Thuốc lá điện tử 6  

Khác. Ghi rõ: …………………….… 9  
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H2  Loại thuốc lá anh/chị hút thường xuyên 

nhất? 

(CHỈ CHỌN 1 LOẠI) 

Thuốc lá do công ty sản xuất/thuốc lá bao 1  

Thuốc lá tự cuốn  2  

Thuốc lào 3  

Tẩu 4  

Xì gà 5  

Thuốc lá điện tử 6  

Khác. Ghi rõ: …………………….… 9  

H3  Trong vòng 30 ngày qua, nhãn hiệu 

thuốc lá anh/chị thường dùng nhất?  

CHỈ 1 LOẠI (ghi chi tiết: thương hiệu, 

màu, loại bao, mùi vị, dòng light/mild,...) 

   

H4  Loại thuốc lá anh/ chị mua gần đây 

nhất là gì? (ghi chi tiết cả thương hiệu, 

màu, loại bao, mùi vị, dòng light/mild,...) 

   

H5  Lần đó anh/chị mua thuốc lá cho bản 

thân hút hay cho người khác? 
Mua cho bản thân hút 1  

Biếu, tặng, mua hộ người khác 2  

H6  Loại thuốc đó do công ty nào sản xuất?    

H7  Loại thuốc lá đó là loại mùi vị nào? Loại truyền thống 1  

Loại hỗn hợp 2  

Tinh chất bạc hà 3  

Mùi vị khác. Ghi rõ: ……………… 7  

Không biết/Không trả lời 9  

H8  Trên vỏ bao thuốc lá có tem thuế 

không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 9  

H9  Số lượng điếu trong 1 gói? 20 điếu/gói 1  

< 20 điếu/gói 2  

> 20 điếu/gói 3  

Không biết/Không trả lời 9  

H10  Loại thuốc này có đầu lọc không? Có 1  

Không 2  

Khác. Ghi rõ………………………… 8  

Không biết/Không trả lời 9  

H11  Loại thuốc này có lỗ nhỏ xung quanh 

đầu lọc không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 9  

H12  Nhập mã vạch sản phẩm & CHỤP ẢNH ………………………………………   

H13  Các thông tin trên (H5-H11) được lấy 

từ đâu?  

(ĐIỀU TRA VIÊN TỰ TRẢ LỜI) 

Trên vỏ bao thuốc 1  

Từ người trả lời 2  

Cả hai 3  

H14  Anh/chị đã hút loại thuốc lá này bao 

lâu? (loại thuốc thường hút nhất – H3) 

< 1 năm 1  

1-5 năm 2  

6-10 năm 3  

> 10 năm 4  



7 

 

H15  Lý do anh/chị lựa chọn loại thuốc lá 

đó? (loại thuốc thường hút nhất – H3) 

 

NHIỀU LỰA CHỌN 

Mùi vị  1  

Khiến tôi cảm thấy thoải mái 2  

Ít độc hại cho sức khỏe 3  

Thiết kế bao bì 4  

Thương hiệu nổi tiếng 5  

Chất lượng tốt 6  

Giá cả phải chăng 7  

Được tặng 8  

Khác. Ghi rõ:………………………. 9  

H16  Hiện tại anh/chị có hút bất kì loại thuốc 

nào khác với loại đã nhắc ở trên không? 

(tính cả loại cùng nhãn hiệu nhưng khác  

màu/ loại/ dòng/…) 

Có 1  

Không 2 → H21 

Không biết/Không trả lời 99 → H21 

H17  Nếu có, loại thuốc anh/chị hút nhiều 

thứ hai là loại nào? (CHỈ 1 LOẠI) 
   

H18  Nhãn hiệu thuốc lá đó thuộc loại nào? 

(loại hút nhiều thứ hai - H17) 

Trong nước 1  

Nước ngoài 2  

Thuốc lá tự cuốn, thuốc lào 3  

H19  Tần suất anh/chị hút loại thuốc lá đó?  

(loại hút nhiều thứ hai - H17) 

Hàng ngày 1  

Hàng tuần 2  

Hàng tháng 3  

Vài tháng 4  

Không biết/Không trả lời 99  

H20  Lý do anh/chị lựa chọn loại thuốc lá đó? 

(loại hút nhiều thứ hai - H17) 

 

NHIỀU LỰA CHỌN 

Mùi vị  1  

Khiến tôi cảm thấy thoải mái 2  

Ít độc hại cho sức khỏe 3  

Thiết kế bao bì 4  

Thương hiệu nổi tiếng 5  

Chất lượng tốt 6  

Giá 7  

Được tặng 8  

Khác. Ghi rõ:………………………. 9  

H21  Anh/chị đã bao giờ thử các loại thuốc lá 

nhẹ, có hàm lượng hắc ín thấp (dòng 

light, mild, low-tar)? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

H22  Anh/chị đã bao giờ thử các loại thuốc lá 

bạc hà (menthol)? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

H23  Trong vòng 12 tháng qua, anh/chị có 

nhận thấy sự thay đổi nào về MÙI VỊ 

trong loại thuốc lá anh/chị thường hút 

không? 

Không có sự thay đổi nào 1  

Mùi vị ngon/tốt hơn 2  

Mùi vị dở hơn 3  

Không biết/Không trả lời 99  
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 Trong 30 ngày qua, anh/chị có từng nghĩ: Không 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 

Không biết/ 

không trả lời 

H26  Hút thuốc là thú vị 1 2 3 99 

H27  Hút thuốc có thể gây hại cho sức khỏe của tôi 1 2 3 99 

H28  Hút thuốc có thể gây hại cho sức khỏe của 

người xung quanh 

1 2 3 99 

H29  Nghiêm túc xem xét việc bỏ thuốc lá 1 2 3 99 

H30  Cân nhắc về chi phí hút thuốc lá 1 2 3 99 
 

G. GIÁ VÀ NGUỒN GỐC CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

H24  Trong vòng 12 tháng qua, mức độ hài 

lòng của anh/ chị về loại thuốc lá anh/chị 

thường hút có thay đổi không? 

Không có thay đổi nào về sự hài lòng 1  

Tôi cảm thấy hài lòng hơn 2  

Tôi cảm thấy ít hài lòng hơn   

Không biết/Không trả lời 99  

H25  Theo anh/chị, hút thuốc lá có lợi hay có 

hại cho sức khỏe? 
Có lợi 1  

Không có lợi và cũng không có hại 2  

Có hại 3  

Không biết/Không trả lời 99  

H31  Trong 30 ngày qua, anh/chị đã bao giờ bỏ dở 

điếu thuốc vì nghĩ đến tác hại của thuốc lá 

không? 

Có 1 

Không 2 

Không biết/Không trả lời 99 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

I1  Lần gần nhất anh/chị mua thuốc lá 

CHO MÌNH ở đâu? 

(1 LỰA CHỌN) 

Hàng rong, quán nước ven đường 

(không có cửa hàng) 
1  

Cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi 2  

Siêu thị 3  

Quán nước, quán ăn, phòng trà, bar 4  

Nhà hàng 5  

Khách sạn, nhà trọ 6  

Cửa hàng miễn thuế 7  

Ở nước ngoài 8  

Mua trên mạng, online 9  

Bán hàng rong trên phương tiện 

công cộng (tàu hỏa, xe khách,…) 
1  

Cửa hàng/ đại lý chuyên bán thuốc lá 11  

Khác. Ghi rõ:…………………… 12  

I2  Loại thuốc lá anh/chị mua cho bản 

thân gần đây nhất? (GHI CHI TIẾT) 
   

I3  Loại đó do công ty nào sản xuất?    

I4  Lần gần nhất anh/chị mua thuốc lá 

cho bản thân, anh/chị mua theo tút, 

bao hay điếu lẻ? 

Tút/cây 1  

Bao 2  

Điếu lẻ 3  
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H. KIẾN THỨC VỀ TÁC HẠI THUỐC LÁ 

  

I5  Lần đó, anh/chị mua bao nhiêu bao?  

(Đổi 1 tút = 10 bao, 1 điếu = 0,05 bao) 
___________________ bao   

I6  Giá của loại thuốc lá đó là bao nhiêu? ______________ đồng/ bao   

I7  Trong 30 ngày qua, anh/chị có mua 

thuốc lá ngoại không? 

Có 1  

Không 2 → I11 

I8  Trong 30 ngày qua, loại thuốc lá 

ngoại anh/chị mua nhiều nhất là gì? 

- GHI CHI TIẾT 

   

I9  Trong 30 ngày qua, anh/chị đã mua 

tổng cộng bao nhiêu bao loại thuốc 

lá ngoại đó? 

___________________ bao   

I10  Giá trung bình của 1 bao thuốc lá 

ngoại đó là bao nhiêu? 
_______________ đồng/bao   

I11  Trong 6 tháng qua, anh/chị có mua 

loại thuốc lá nào RẺ HƠN LOẠI 

THƯỜNG MUA vì lý do KINH TẾ 

không? 

Không bao giờ 1  

1 lần 2  

Thường xuyên 3  

Không biết/Không trả lời 99  

I12  Trong 6 tháng qua, anh/chị có sử dụng 

tiền dành cho những nhu yếu phẩm 

cần thiết cho gia đình để mua thuốc lá 

không? (VD: tiền mua đồ ăn,…) 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 Theo anh/chị, hút thuốc lá có phải là nguyên nhân gây 

nên: 
Có Không 

Không biết/ 

Không trả lời 

J0  Tai biến mạch máu não, Đột quỵ 1 2 99 

J1  Suy giảm khả năng tình dục ở nam giới hút thuốc 1 2 99 

J2  Ung thư phổi ở người hút thuốc 1 2 99 

J3  Ung thư phổi ở người KHÔNG hút thuốc do khói thuốc thụ động 1 2 99 

J4  Răng xỉn màu ở người hút thuốc 1 2 99 

J5  Lão hóa sớm 1 2 99 

J6  Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 1 2 99 

J7  Bệnh tim mạch (cao huyết áp, đau tim…) 1 2 99 

J8  Loét dạ dày 1 2 99 

J9  Ung thư vòm họng – thực quản 1 2 99 

J10  Cách hút thuốc (rít thuốc) có thể ảnh hưởng đến lượng 

hắc ín và nicotin hít vào cơ thể 
1 2 99 
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Các câu hỏi sau đây sẽ hỏi về thuốc lá được coi là nhẹ (thuốc lá dòng light, mild, low-tar) 

I. CẢNH BÁO SỨC KHỎE VỀ TÁC HẠI THUỐC LÁ TRÊN VỎ BAO 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ 

J11  Anh/chị có đồng ý với ý kiến “Đầu lọc làm giảm tác 

hại của thuốc lá” không? 

Rất đồng ý 1 

Đồng ý 2 

Bình thường 3 

Không đồng ý 4 

Rất không đồng ý 5 

Không biết/Không trả lời 99 

J12  Theo anh/chị, nicotin trong thuốc lá có phải là hóa 

chất gây nên phần lớn các bệnh ung thư không? 

Đúng 1 

Sai 2 

Không biết/Không trả lời 99 

J13  Theo anh/chị, chất lượng của thuốc lá ngoại có tốt hơn 

thuốc lá nội hay không? 

Đúng 1 

Sai 2 

Không biết/Không trả lời 99 

J14  Theo anh/chị, thuốc lá ngoại ít có hại cho sức khỏe 

hơn thuốc lá nội hay không? 

Đúng 1 

Sai 2 

Không biết/Không trả lời 99 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ 

K1  Trong 30 ngày qua, anh/chị có bao giờ lưu 

ý đến các hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên 

vỏ bao thuốc lá không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

K2  Trong 30 ngày qua, anh/chị có bao giờ đọc 

hoặc nhìn kỹ các hình ảnh cảnh báo sức 

khỏe trên vỏ bao thuốc lá không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

K3  Trong 30 ngày qua, có khi nào anh/chị 

chuẩn bị hút 1 điếu thuốc nhưng ngừng 

lại do nhìn thấy hình ảnh cảnh báo sức 

khỏe trên vỏ bao thuốc lá không? 

Không bao giờ 1 

1 lần 2 

Thỉnh thoảng 3 

Nhiều lần/ Thường xuyên 4 

Không biết/Không trả lời 99 

K4  Trong 30 ngày qua, anh/chị có bao giờ 

tránh nhìn hoặc nghĩ về các hình ảnh cảnh 

báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc không? 

Có 1 

Không, tôi không quan tâm  2 

Không biết 99 

K5  Các hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên vỏ 

bao thuốc lá có khiến anh/chị suy nghĩ 

nhiều hơn về nguy cơ sức khỏe của việc 

hút thuốc lá không? 

Không 1 

Một chút 2 

Khá nhiều 3 

Không biết/Không trả lời 99 

K6  Các hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên vỏ 

bao thuốc lá có khiến anh/chị muốn bỏ 

thuốc lá không? 

Không 1 

Một chút 2 

Khá nhiều 3 

Không biết/Không trả lời 99 
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J. QUẢNG CÁO, KHUYẾN MẠI THUỐC LÁ 

 

 

 

L1  Trong 6 tháng qua, anh/chị thường nhìn thấy 

hoặc bất kỳ thông điệp/hình ảnh phương 

thức quảng cáo, khuyến mại, tài trợ nào 

khiến anh/chị nghĩ đến việc hút thuốc hoặc 

khuyến khích việc hút thuốc không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Không biết/Không trả lời 99 

L2  Trong 6 tháng qua, anh/chị có biết bất kì sự 

kiện thể thao nào được tài trợ hoặc liên kết 

với công ty/ thương hiệu thuốc lá không? 

Có 1 

Không 2 

Không biết/Không trả lời 99 

L3  Trong 6 tháng qua, anh/chị có biết bất kì sự 

kiện âm nhạc, phim ảnh, nghệ thuật, thời 

trang nào được tài trợ hoặc liên kết với công 

ty/ thương hiệu thuốc lá không? 

Có 1 

Không 2 

Không biết/Không trả lời 99 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 Trong 6 tháng qua, anh/chị có nhìn thấy QUẢNG CÁO thuốc lá trên 

(Quảng cáo thuốc lá mang tính chất thương mại, quảng cáo về chất 

lượng và khuyến khích việc sử dụng thuốc lá) 

Có Không 
Không 

biết 

L4  Ti vi 1 2 99 

L5  Đài 1 2 99 

L6  Poster, áp phích 1 2 99 

L7  Biển quảng cáo 1 2 99 

L8  Báo, tạp chí 1 2 99 

L9  Rạp chiếu phim 1 2 99 

L10  Bên ngoài hoặc bên trong cửa hàng (có bán thuốc lá) 1 2 99 

L11  Trên phố, hàng rong, quán nước ven đường (không có cửa hàng) 1 2 99 

L12  Mạng internet 1 2 99 

L13  Tại nơi làm việc 1 2 99 

L14  Trên phương tiện công cộng, bến xe, tàu… 1 2 99 

L15  Trong nhà hàng, quán café, phòng trà 1 2 99 

L16  Trong địa điểm vui chơi giải trí, phòng karaoke, quán bar, vũ trường 1 2 99 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 Trong 6 tháng qua, anh/chị có khi nào để ý thấy bất kì 

hình thức KHUYẾN MẠI thuốc lá nào dưới đây không: 
Có Không 

Không 

biết 

L17  Hàng mẫu thuốc lá hút thử miễn phí 1 2 99 

L18  Hình thức khuyến mại với giá tốt hơn  

(VD: tích tem/ tích bao đổi thưởng, khuyến mại giá rẻ,…) 
1 2 99 

L19  Tặng kèm/ giảm giá các sản phẩm khác khi mua thuốc lá 1 2 99 

L20  Quần áo, phụ kiện có in logo, nhãn hiệu thuốc lá 1 2 99 

L21  Cuộc thi liên quan đến thuốc lá 1 2 99 
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K. CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

 

L22  Trong 6 tháng qua, anh/chị có nhìn hoặc 

nghe tin tức về thuốc lá trên tivi, đài, 

báo? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Không biết/Không trả lời 99 

L23  Trong 6 tháng qua, anh/chị có nhìn thấy 

hình ảnh người hút thuốc lá trong các 

bộ phim, chương trình tivi, tạp chí? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Không biết/Không trả lời 99 

L24  Trong 6 tháng qua, anh/chị có nhìn thấy 

hình ảnh, thông tin về phòng, chống 

tác hại thuốc lá không? 

Không bao giờ 1 

Thỉnh thoảng 2 

Thường xuyên 3 

Không biết/Không trả lời 99 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

 Trong 6 tháng qua, anh/chị có nhìn thấy hình ảnh, thông tin 

tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên: 
Có Không 

Không 

biết 

M1  Ti vi 1 2 99 

M2  Đài 1 2 99 

M3  Poster, áp phích 1 2 99 

M4  Biển quảng cáo 1 2 99 

M5  Báo, tạp chí 1 2 99 

M6  Rạp chiếu phim 1 2 99 

M7  Bên ngoài hoặc bên trong cửa hàng (có bán thuốc lá) 1 2 99 

M8  Trên phố, hàng rong, quán nước ven đường (không có cửa hàng) 1 2 99 

M9  Mạng internet 1 2 99 

M10  Tại nơi làm việc 1 2 99 

M11  Trên phương tiện công cộng, bễn xe, tàu… 1 2 99 

M12  Trong nhà hàng, quán café, phòng trà 1 2 99 

M13  Trong địa điểm vui chơi giải trí, phòng karaoke, quán bar, vũ trường 1 2 99 

M14  Bao thuốc lá 1 2 99 

M15  Anh/chị nghĩ những hình ảnh, thông tin 

về phòng, chống tác hại thuốc lá nêu 

trên có tác động đến xã hội không? 

Không 1 

Một chút 2 

Khá nhiều 3 

Không biết/Không trả lời 99 

M16  Nhìn chung, những hình ảnh, thông tin 

đó khiến anh/chị có suy nghĩ gì về việc 

bỏ thuốc lá? 

Khiến tôi rất muốn bỏ thuốc lá 1 

Khiến tôi muốn bỏ thuốc lá 2 

Không có tác động gì đến 3 

Không biết/Không trả lời 99 
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L. SẢN PHẨM THUỐC LÁ THAY THẾ 

 

 

M. HỖ TRỢ CAI THUỐC LÁ 

 

 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

N1  Trong 30 ngày qua, anh/chị có sử dụng 

sản phẩm thuốc lá thay thế nào không? 

(bao gồm thuốc lá có khói và không khói) 

Có 1  

Không 2 → P1 

 Đó là sản phẩm gì và anh/chị có dùng 

thường xuyên không? 

Dùng hàng 

ngày 

Không dùng 

hàng ngày 

Không 

dùng 

N2  Xì gà 1 2 99 

N3  Tẩu, thuốc lào 1 2 99 

N4  Thuốc lá điện tử 1 2 99 

N5  Thuốc lá nhai/ chew 1 2 99 

N6  Thuốc lá snuff (dạng không khói, bột nhỏ) 1 2 99 

N7  Khác (ghi rõ ………………………) 1 2 99 

N8  Anh/chị có biết loại thuốc lá không khói nào 

ít có hại hơn so với các sản phẩm thuốc lá 

thông thường không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI MÃ CHUYỂN 

P1  Anh/chị đã được nghe về các loại thuốc giúp cai 

thuốc lá như liệu pháp thay thế nicotine, kẹo cao su 

nicotin, miếng dán/ thuốc Zyban không? 

Có 1  

Không 2  

P2  Anh/chị đã được nghe về loại thuốc đông y giúp 

cai thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

P3  Anh/chị đã được nghe về châm cứu cai nghiện 

thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

P4  Anh/chị có từng dùng bất kì loại thuốc cai nghiện 

thuốc lá nào không? 

Có 1  

Không 2 → P11 

Không bao giờ 99 → P11 

 Anh/chị đã sử dụng loại thuốc cai nghiện 

thuốc lá nào và dùng khi nào? 

Hơn 1 năm 

trước 

Trong vòng 1 

năm qua 

Không 

dùng 

P5  Kẹo cao su nicotin  1 2 99 

P6  Viên ngậm nicotin 1 2 99 

P7  Thuốc xịt mũi nicotin 1 2 99 

P8  Thuốc đông y 1 2 99 

P9  Châm cứu 1 2 99 

P10  Khác. Ghi rõ:………………………………. 1 2 99 

P11  Trong 6 tháng qua, anh/chị có đến 

gặp bác sĩ hoặc nhân viên y tế không? 

Có 1  

Không 2 → P14 
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P12  Nếu có, anh/chị có được tư vấn cai 

nghiện thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P13  Anh/chị có được trợ giúp hoặc giới 

thiệu đến một dịch vụ khác giúp cai 

nghiện thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P14  Anh/chị có nhận được tờ rơi hoặc 

tài liệu về cai nghiện thuốc lá 

không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P15  Anh/chị có nhận được dịch vụ điện 

thoại, đường dây nóng tư vấn cai 

nghiện thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P16  Anh/chị có nhận được dịch vụ cai 

nghiện thuốc lá tại địa phương (VD 

bệnh viện, phòng khám) không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P17  Anh/chị đã từng nghe về Công ước 

khung về kiểm soát thuốc lá không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P18  Anh/chị  đã từng nghe về Luật 

phòng chống tác hại thuốc lá 

không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

P19  NẾU anh/chị quyết định trong 6 

tháng tới  bỏ thuốc lá hoàn toàn, 

anh/chị có chắc chắn rằng mình sẽ 

thành công không? 

Không chắc chắn 1  

Hơi chắc chắn 2  

Chắc chắn 3  

Rất chắc chắn 4  

Không biết/Không trả lời 99  

P20  Anh/chị có dự định bỏ thuốc lá 

trong thời gian tới không? 

Trong tháng tới 1  

Trong 6 tháng tới 2 

→ P22 
Trong tương lai 3 

Không có dự định bỏ thuốc 4 

Không biết/Không trả lời 99 

P21  Thời gian anh/ chị dự định bắt đầu 

bỏ thuốc? 
Trong __________tuần/ tháng/ năm tới   

 6 tháng qua, động lực nào sau đây khiến 

anh/chị suy nghĩ đến việc bỏ thuốc? 

Hoàn toàn 

không 

Một 

chút 

Rất 

nhiều 

Không biết/ 

Không trả lời 

P22  Sức khỏe của bản thân 1 2 3 99 

P23  Ảnh hưởng của thuốc lá đến những người xung quanh 1 2 3 99 

P24  Xã hội không chấp nhận hút thuốc 1 2 3 99 

P25  Lý do kinh tế 1 2 3 99 

P26  Hạn chế hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc 1 2 3 99 

P27  Những thông tin về nguy cơ sức khỏe do hút thuốc 1 2 3 99 

P28  Nhãn cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá 1 2 3 99 

P29  Làm gương cho trẻ em 1 2 3 99 

P30  Gia đình tôi không chấp nhận hút thuốc 1 2 3 99 
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N. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC 

P31  NẾU bỏ được thuốc lá hoàn toàn trong 

6 tháng tới, anh/chị đánh giá như thế 

nào về lợi ích của việc bỏ thuốc? (VD 

sức khỏe, kinh tế, … ) 

Hoàn toàn không 1  

Một chút 2  

Rất nhiều 3  

Không biết/Không trả lời 99  

P32  Hút thuốc lá đã ảnh hưởng đến sức 

khỏe của anh/chị như thế nào? 

Hoàn toàn không 1  

Một chút 2  

Rất nhiều 3  

Không biết/Không trả lời 99  

P33  Mức độ lo lắng của anh/ chị về những 

ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe của 

mình trong tương lai như thế nào? 

Hoàn toàn không 1  

Một chút 2  

Rất nhiều 3  

Không biết/Không trả lời 99  

P34  Trong số 5 người bạn/ người quen 

anh/chị thường xuyên  tiếp xúc  nhất, có 

bao nhiêu người hút thuốc lá? (không 

bao gồm thành viên trong gia đình) 

_____ người / 5 người   

Không biết/Không trả lời 99  

P35  Nhìn chung, anh/chị thấy việc hút thuốc 

lá là tốt hay xấu? 

Rất tốt 1  

Tốt 2  

Không tốt, không xấu 3  

Xấu 4  

Rất xấu 5  

Không biết/Không trả lời 99  

Q1  Điều nào sau đây mô tả 

đúng nhất về việc hút thuốc 

trong nhà anh/chị? 

Không được hút thuốc lá trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q2  Điều nào sau đây mô tả 

đúng nhất về việc hút thuốc 

tại các nhà hàng, quán café, 

karaoke mà anh/chị thường 

đến? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không đến những nơi này 4 → Q6 

Không biết/Không trả lời 99  

Q3  Trong 6 tháng qua, anh/chị 

có đến những nơi này 

không? 

Có 1  

Không 2 → Q6 

Không biết/Không trả lời 99 → Q6 

Q4  Tần suất anh/chị đến những 

nơi đó? 

Hàng tuần 1  

Không thường xuyên 2  

Không biết/Không trả lời 99  

Q5  Có 1  
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Lần gần đây nhất anh/chị có 

hút thuốc ở khu vực trong 

nhà tại những nơi đó không? 

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

Q6  Hiện nay anh/chị có đi làm 

không? 
Có 1  

Không 2 → Q10 

Không biết/Không trả lời 99 → Q10 

Q7  Anh/chị có thường làm việc 

trong nhà không? 
Có 1  

Không 2 → Q10 

Không biết/Không trả lời 99 → Q10 

Q8  Điều nào sau đây mô tả 

đúng nhất về quy định hút 

thuốc tại nơi anh/chị làm 

việc? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q9  Trong 6 tháng qua, anh/chị 

có hút thuốc ở khu vực trong 

nhà tại nơi làm việc không? 

Có 1  

Không 2  

Không biết/Không trả lời 99  

Q10  Anh/chị nghĩ BỆNH VIỆN 

nên có quy định gì về hút 

thuốc lá? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q11  Anh/chị nghĩ NƠI LÀM 

VIỆC nên có quy định gì về 

hút thuốc lá? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q12  Anh/chị nghĩ PHÒNG HỘI 

TRƯỜNG nên có quy định 

gì về hút thuốc lá? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q13  Anh/chị nghĩ NHÀ HÀNG, 

QUÁN BAR nên có quy 

định gì về hút thuốc lá? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q14  Anh/chị nghĩ PHƯƠNG 

TIỆN CÔNG CỘNG nên 

có quy định gì về hút thuốc 

lá? 

Không hút thuốc ở nhà ga, nhà chờ, trên xe/ tàu 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  

Q15  Anh/chị nghĩ TRƯỜNG 

HỌC nên có quy định gì về 

hút thuốc lá? 

Không được hút thuốc lá ở khu vực trong nhà 1  

Có khu vực dành riêng cho hút thuốc 2  

Không có quy định nào 3  

Không biết/Không trả lời 99  
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O. Ý KIẾN VỀ THUẾ THUỐC LÁ 

Theo anh chị phần thu được do tăng thuế nên được đầu tư vào việc gì? 

 

 
 

Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Bình 

thường 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

Không biết/ 

Không trả 

lời 

R6  Giáo dục sức khỏe 1 2 3 4 5 99 

R7  
Đóng góp vào chi phí điều trị các 

bệnh liên quan đến thuốc lá 
1 2 3 4 5 99 

R8  Dịch vụ cai nghiện thuốc lá 1 2 3 4 5 99 

R9  
Khuyến khích trẻ em KHÔNG hút 

thuốc 
1 2 3 4 5 99 

R10  
Các hoạt động phòng chống tác hại 

của thuốc lá 
1 2 3 4 5 99 

R11  Quỹ bảo hiểm y tế 1 2 3 4 5 99 

R12  Quỹ bảo hiểm xã hội 1 2 3 4 5 99 

R13  
Khác. Ghi rõ: ……………………. 

…………………………………… 
1 2 3 4 5 99 

P. NIỀM TIN XÃ HỘI 

  

R1  Anh/chị ủng hộ hay phản đối việc tăng thuế 

thuốc lá? 

Đồng ý 1 → R3 

Phản đối 2  

Không quan tâm/Không trả lời 99 → R5 

R2  Nếu phản đối, xin anh/chị cho biết lý do không 

nên tăng thuế thuốc lá? 
  → R5 

R3  Hiện nay thuế thuốc lá đang ở mức 70% giá 

xuất xưởng. Theo anh/chị cần đánh thuế ở mức 

nào để GIẢM TỶ LỆ NGƯỜI HÚT THUỐC?  

…………………… %   

Càng cao càng tốt 1  

Không biết/ không rõ 0  

R4  Nếu đánh thuế cố định theo bao thuốc lá thì 

theo anh/chị cần đánh thuế ở mức nào để 

GIẢM TỶ LỆ HÚT THUỐC? 

……………… VND/ bao   

Càng cao càng tốt 77  

Không biết/ không rõ 99  

R5  Theo anh/ chị, cần tăng giá bán thuốc lá như 

thế nào để GIẢM TỶ LỆ HÚT THUỐC? 

Tăng thêm …………….% 

so với giá bán hiện tại 
  

Không biết/ không rõ 0  

S1  Thái độ của xã hội đối với việc hút thuốc là 

gì? 

Ủng hộ việc hút thuốc 1 

Không ủng hộ việc hút thuốc 2 

Không ủng hộ cũng không phản đối 3 

Không biết/Không trả lời 99 
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Anh/ chị vui lòng lựa chọn mức độ đồng ý của mình với các ý kiến sau theo thang điểm 5. Trong đó: 

 

 

 

 

KẾT THÚC PHỎNG VẤN! 

 

Anh/chị có đồng ý với ý kiến dưới đây không? Điểm 

Không rõ/ 

không trả 

lời 

S2  Thuốc lá có hàm lượng hắc ín thấp dễ cai nghiện hơn thuốc lá thông thường … / 5 99 

S3  Thuốc lá có hàm lượng hắc ín thấp tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng ở cổ họng và 

ngực hơn thuốc lá thông thường 
… / 5 99 

S4  Thuốc lá có hàm lượng hắc ín thấp ít gây hại hơn thuốc lá thông thường … / 5 99 

S5  Thuốc lá vị bạc hà (menthol) tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng ở cổ họng và ngực 

hơn thuốc lá thông thường 
… / 5 99 

S6  Thuốc lá vị bạc hà (menthol) ít gây hại hơn thuốc lá thông thường … / 5 99 

S7  Tất cả các loại thuốc lá đều gây hại cho sức khỏe … / 5 99 

S8  Thuốc lá gây nghiện … / 5 99 

S9  Tôi rất thích thuốc lá nên không thể bỏ … / 5 99 

S10  Khói thuốc lá có hại cho cả những người KHÔNG hút thuốc … / 5 99 

S11  Nếu được làm lại, tôi sẽ không hút thuốc lá … / 5 99 

S12  Tôi đã dùng nhiều tiền cho thuốc lá … / 5 99 

S13  Hút thuốc giúp tôi kiểm soát cân nặng … / 5 99 

S14  Những người thân của tôi tin rằng tôi nên bỏ thuốc lá … / 5 99 

S15  Hút thuốc lá là dấu hiệu của sự trưởng thành … / 5 99 

S16  Phụ nữ hút thuốc là chấp nhận được … / 5 99 

S17  Mọi người đều sẽ chết, tại sao không tận hưởng việc hút thuốc … / 5 99 

S18  Công ty thuốc lá nên được phép quảng cáo thuốc lá nếu họ muốn … / 5 99 

S19  Chính phủ nên làm nhiều hơn để kiểm soát việc hút thuốc … / 5 99 

S20  Công ty thuốc lá đã làm nhiều điều tốt đẹp cho xã hội … / 5 99 

S21  Thuốc lá dòng light (dòng nhẹ) làm cho việc bỏ thuốc dễ hơn … / 5 99 

S22  Thuốc lá dòng light (dòng nhẹ) tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng ở cổ họng và 

ngực hơn thuốc lá thông thường 
… / 5 99 

S23  Thuốc lá dòng light (dòng nhẹ) gây hại hơn thuốc lá thông thường … / 5 99 

 
Anh/ chị có đồng ý với câu mô tả dưới đây về bản thân anh/chị không? Điểm 

Không trả 

lời 

S24  Tôi thường nghĩ những việc tôi làm hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi 

trong tương lai 
… / 5 99 

S25  Trước khi đưa ra quyết định, tôi thường nói với bạn thân và tham khảo ý kiến của họ … / 5 99 

S26  Tôi sẽ từ bỏ một điều tôi ưa thích nếu gia đình tôi không chấp nhận việc đó … / 5 99 

S27  Tôi thích khác biệt với người khác … / 5 99 

S28  Tôi thấy khó chịu nếu ai đó giỏi hơn tôi ở điểm nào đó … / 5 99 

Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Bình 

thường 
Đồng ý Rất 

đồng ý 

3 4 5 1 2 


